
Sáng kiến ​Liên kết Toàn cầu (IGS) | Tháng 9 năm 2022

ĐÀO TẠO HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU VỚI TRỌNG TÂM 
HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CHO NHÀ MÁY NGÀNH THỜI TRANG

Mô-đun 1: Tại sao cần hành động vì khí hậu
Mô-đun 2: Phát thải khí nhà kính​

Thực thi bởi



2

Cấu trúc học phần CAT

Giới 
thiệu

Thông 
tin

Mô-
đun 1

Mô-
đun 2 

Mô-
đun 3

Mô-
đun 4

Video

Mô-đun 
5

Diễn đàn 
thảo 
luận

Webinar 
*

Nội dung 
Mô-đun 

Nội dung 
Mô-đun

Nội dung 
Mô-đun

Nội dung 
Mô-đun

Nội dung 
Mô-đun

Bài trắc 
nghiệm

Bài trắc 
nghiệm

Bài trắc 
nghiệm

Bài trắc 
nghiệm

Bài Thực 
hành

Bài Thực 
hành

Bài Thực 
hành

Bài Thực 
hành

Tài liệu 
đọc 

thêm

: Có chuyên gia hướng dẫn (bắt buộc)
                                                                                                                             : Tự học (khuyến khích)
                                                                                                                             

Lưu ý:
* : Khảo sát bước đầu bắt buộc hoàn thành để tham gia khóa học
* : Khuyến khích học viên học nội dung mô-đun trước khi tham gia 
Webinar tương ứng

Webinar 1

Webinar 
2

Webinar 
3

Webinar 
4

Webinar 
5

Các Webinar
sẽ được tổ
chức từ tháng
09/2022 đến
tháng 11/2022.



3

Mô-đun 1 – Tại sao cần hành động vì khí hậu 
Tóm tắt nhanh

Biến đổi khí hậu

Là gì và tác động 
đến con người và 

hành tinh như 
thế nào? 

Sự kết nối

Biến đổi khí hậu 
và ngành công 

nghiệp thời 
trang có mối liên 
hệ như thế nào?

Những lý do

Tại sao ngành 
công nghiệp thời 

trang cần thực 
hiện hành động 

vì khí hậu? 

Mạng lưới

Các đối tác kinh 
doanh và khách 
hàng của bạn bị 
ảnh hưởng như 

thế nào?

Giải pháp

Làm thế nào 
chúng ta có thể 
giải quyết thách 

thức khí hậu 
cùng nhau?

1 2 3 4 5
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Biến đổi khí hậu 
và ngành thời trang
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Biến đổi khí hậu
Là gì và nó tác động đến con người và hành tinh như thế nào?
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Sự kết nối
Biến đổi khí hậu và ngành công nghiệp thời trang có mối liên hệ như thế nào?

Các nhà cung cấp thực hiện hành động vì khí hậu càng sớm thì 
hoạt động kinh doanh của họ càng bền vững về lâu dài!
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Những lý do
Tại sao ngành công nghiệp thời trang cần thực hiện hành động vì khí hậu? 

Nhà máy A đầu tư 
vào hành động vì 

khí hậu và do đó trở 
thành đối tác lâu 
dài có giá trị hơn 
cho khách hàng 

của mình. 

Nhà máy B không 
thực hiện hành 

động và đối mặt với 
gia tăng chi phí 
năng lượng và 

giảm/ mất các đơn 
đặt hàng. 
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Mạng lưới
Các đối tác kinh doanh và khách hàng bị ảnh hưởng như thế nào?

Nguồn: Pulse of the Fashion Industry
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Giải pháp
Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết thách thức khí hậu cùng nhau?

Các nhãn hàng thời trang đang đặt
ra các mục tiêu đầy tham vọng để
giảm lượng phát thải KNK trong
chuỗi cung ứng của họ.

Các nhà cung cấp cấp 1 và 2 giữ vai
trò chính, đóng góp vào việc giảm
lượng khí thải toàn cầu của ngành.

● Bắt đầu với Khóa đào tạo về Hành động Khí hậu để có được kiến ​​thức cơ bản và 
triển khai thực tế về các chủ đề biến đổi khí hậu 

● Phát triển kế hoạch hành động của công ty và trao đổi thông tin với khách 
hàng

Các sáng kiến ​​khí hậu toàn cầu hiện nay 
trong ngành dệt may 
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Thảo luận về tính cấp thiết của 
Hành động vì khí hậu
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Mô-đun 2 – Phát thải KNK 
Tóm tắt nhanh

Khí nhà kính 

Có các loại 
KNK nào và 
loại nào liên 

quan đến 
ngành dệt 

may?

Phương pháp 
đo lường

Làm thế nào 
để đo dấu 

chân KNK?

Kiểm kê KNK 
của công ty

Các phạm vi 
đóng góp vào 
dấu chân KNK 
của công ty là 

gì?

Quan điểm 
của các nhãn 

hàng thời 
trang

Làm thế nào 
để các nhãn 

hàng tính toán 
tác động KNK 

của họ? 

Các bước 
thực hiện 

kiểm kê KNK

Các bước là gì 
và tại sao điều 
quan trọng là 
phải có đường 

cơ sở? 

1 2 3 4 5

Các phương 
thức thay thế

Các phương 
pháp khác để 
tính toán dấu 

chân KNK? 

6
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Khí nhà kính –
Tổng quan, đo lường 
và phạm vi kiểm kê
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Khí nhà kính 
Giới thiệu về 07 KNK chính 

Các loại khí nhà kính chính theo 
GHG Protocol
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Khí nhà kính 
Phát thải ở mỗi cấp

Nguồn: South Pole, được sửa đổi từ tài liệu United Nations Climate Change, Fashion Industry Charter For Climate Action - Climate action playbook

Khai thác 
vật liệu thô 

Trồng và khai 
thác từ nông 
trại hoặc gia 

súc 

Xử lý vật 
liệu thô 

Xử lý 
nguyên liệu 
thô thành 
sợi và sản 
phẩm thô 

khác

Sản xuất 
nguyên liệu
Sản xuất và 
hoàn thiện 
vật liệu (vải, 
phụ liệu,.. )

Hoàn thiện 
sản phẩm 

may
May và hoàn 
thiện các sản 

phẩm 

Văn Phòng, 
bán lẻ, TT phân 

phối
Cộng tác với 
đơn vị ngoài 

không liên quan 
đến sản xuát

Hoạt động 
của người 
tiêu dùng

Người dùng: 
giặt, sấy, làm 

khô, tẩy 

Kết thúc 
vòng đời

Tái sử dụng, 
vứt bỏ 

Vận chuyển
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Khí nhà kính 

Nguồn: Báo cáo đánh giá lần thứ 5 của IPCC

VS

● Bảng này sẽ hữu ích cho tính toán KNK 

● Nên ghi nhớ GWP cho CH4 và N2O, vì đó là 
những loại khí phổ biến được tìm thấy trong 
ngành dệt may

Dấu 
chân 

carbon

Dấu 
chân 
KNK 

Tiềm năng ấm lên toàn cầu (GWP - Global Warming Potential) 
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Khí nhà kính 

Nguồn: Báo cáo đánh giá lần thứ 6 của IPCC, Working Group I, Chương 7, Bảng 7-15

Tiềm năng ấm lên toàn cầu (GWP - Global Warming Potential) 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter07.pdf
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Phương pháp đo lường 

Phát thải 
trực tiếp

Phát thải 
gián tiếp

Phát thải 
gián tiếp

Năng lượng gián tiếp 
(tiêu thụ điện năng đã 
mua)

Các phát thải gián tiếp 
khác (bao gồm cả hoạt 
động thượng nguồn và
hạ nguồn)

Phát thải từ các nguồn 
được sở hữu hoặc kiểm 
soát bởi doanh nghiệp

Khóa đào tạo sẽ tập trung vào dấu chân KNK theo hoạt động của doanh nghiệp, 
tham khảo tiêu chuẩn và hướng dẫn của GHG Protocol

Nguồn: South Pole

Dấu chân phát thải theo 
hoạt động của doanh nghiệp

Dấu chân phát thải theo 
sản phẩm
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Phương pháp đo lường 

Khóa đào tạo sẽ tập trung vào dấu chân KNK theo hoạt động của doanh nghiệp, 
tham khảo tiêu chuẩn và hướng dẫn của GHG Protocol
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Kiểm kê KNK của công ty 

Nguồn: United Nations Climate Change, Fashion Industry 
Charter For Climate Action - Climate action playbook

Phân biệt các Phạm vi

Trực tiếp

Gián tiếp

Phạm vi 1

Phạm vi 2

Phạm vi 3

Phát thải
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Kiểm kê KNK của công ty 
Các nguồn phát thải

Ví dụĐịnh nghĩaPhạm viNguồn

Trực 
tiếp

Gián 
tiếp

Phạm vi 
1

Phạm vi 
2

Phạm vi 
3

Các phát thải từ các nguồn tại cơ sở 
thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi 

công ty

Phát thải trực tiếp từ nhiên liệu hóa thạch 
như xăng, dầu diesel (cho đi lại bằng xe 

công vụ, phát điện, v.v.), ga công nghiệp LPG 
(cho nấu ăn, v.v.) cũng như phát thải rò rỉ môi 
chất làm lạnh từ điều hòa không khí, tủ lạnh

Từ mua năng lượng, hơi, nhiệt hay 
làm mát từ bên ngoài mà được tiêu 

dụng tại cơ sở sản xuất thuộc sở 
hữu hoặc kiểm soát của công ty

Mua và sử dụng điện, hơi, nhiệt hay làm mát

Các nguồn phát thải gián tiếp khác 
(không thuộc phạm vi 2) mà xảy ra 
trong chuỗi cung ứng của công ty

Phát thải từ sản xuất, vận chuyển hàng hóa 
đầu vào và phát thải từ việc sử dụng các sản 

phẩm của công ty
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Kiểm kê KNK của công ty 
Các nguồn phát thải

Phạm vi 3 

(Scope 3)

Nguồn phát thải từ 

thượng nguồn

(Upstream Scope 3 

emissions)

Mục 1: Mua hàng hóa và dịch vụ

Mục 2: Mua các tài sản cố định 

Mục 3: Các hoạt động liên quan đến nhiên liệu và năng lượng (mà 

không bao gồm trong Phát thải Phạm vi 1 và Phạm vi 2 đã nêu ở trên) 

Mục 4: Vận chuyển và phân phối thượng nguồn

Mục 5: Chất thải do hoạt động doanh nghiệp

Mục 6: Đi công tác 

Mục 7: Nhân viên đi làm 

Mục 8: Thuê tài sản (máy móc, nhà xưởng)

Nguồn phát thải từ 

hạ nguồn

(Downstream Scope 3 

emissions)

Mục 9: Vận chuyển và phân phối hạ nguồn

Mục 10: Xử lý sản phẩm trung gian được bán ra 

Mục 11: Sử dụng sản phẩm được bán ra 

Mục 12: Xử lý sản phẩm cuối vòng đời sản phẩm đã bán

Mục 13: Cho thuê tài sản (máy móc, nhà xưởng) 

Mục 14: Nhượng quyền thương hiệu

Mục 15: Các khoản đầu tư
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Kiểm kê khí nhà kính –
Nguyên tắc và các bước 
thực hiện
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Tính đầy đủ: Tính toán và báo cáo về tất cả các nguồn và hoạt động phát thải KNK trong 
phạm vi đã chọn. Công bố và lý giải cho bất kỳ loại trừ nào.

Tính minh bạch: Công bố mọi giả định có liên quan và tham chiếu thích hợp đến các 
phương pháp tính toán và kiểm kê, cũng như các nguồn dữ liệu được sử dụng.

Tính nhất quán:. Sử dụng các phương pháp luận nhất quán để cho phép so sánh có ý nghĩa 
theo thời gian. Ghi lại rõ ràng bất kỳ thay đổi nào.

Tính phù hợp: Đảm bảo kiểm kê KNK phản ánh thích hợp lượng phát thải KNK của công ty 
và phục vụ nhu cầu ra quyết định của người sử dụng. 

4

Độ chính xác: Đảm bảo rằng lượng phát thải KNK không vượt quá hoặc không dưới mức 
phát thải thực tế, và độ không đảm bảo đo càng giảm càng tốt. 

5

3

2

1

Kiểm kê khí nhà kính – Nguyên tắc thực hiện
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Đánh giá dữ liệu hoạt động
Xác định các nguồn phát thải trong ranh giới đã 
thiết lập và thu thập dữ liệu hoạt động.

Xác định các hệ số phát thải
Xác định các hệ số phát thải để chuyển đổi dữ liệu 
hoạt động sang phát thải KNK.

Tính toán lượng phát thải
Tính lượng phát thải KNK từ tất cả các hoạt động 
được đánh giá quy đổi về tổng lượng CO2e.

Thiết lập ranh giới
Xác định những hoạt động nào tạo ra phát thải 
KNK cần được đưa vào kiểm kê

Kiểm kê khí nhà kính – Các bước thực hiện
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Một số quy định pháp lý 
của Việt Nam về giảm nhẹ 
phát thải khí nhà kính
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Một số quy định pháp lý của Việt Nam

❑ Luật số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020: Luật bảo vệ môi trường

❑ Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ban hành ngày 07/01/2022: Nghị định quy 

định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

❑ Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ban hành ngày 18/01/2022: Quyết định 

ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện

kiểm kê khí nhà kính

❑ Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ban hành ngày 07/01/2022: Thông tư quy

định chi tiết thi hành luật bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí

hậu
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Một số quy định pháp lý của Việt Nam
Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo 
vệ tầng ô-dôn a) Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất 

công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ 
năng lượng hằng năm từ 1.000 nghìn 
tấn dầu tương đương (TOE) trở lên;

b) Các công ty kinh doanh vận tải 
hàng hoá có tổng tiêu thụ nhiên 
liệu hằng năm từ 1.000 TOE trở 
lên;
c) Các tòa nhà thương mại có tổng 
tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 
1.000 TOE trở lên;

d) Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất 
hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở 
lên.

Điều 6. Xây
dựng và cập
nhật danh mục
lĩnh vực, cơ sở
phải kiểm kê
khí nhà kính
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Một số quy định pháp lý của Việt Nam
Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo 
vệ tầng ô-dôn 

Danh mục lĩnh vực, cơ sở phải 
kiểm kê khí nhà kính xem tại 
Quyết định 01/2022/QĐ-TTg 
phụ lục I, II, III, IV và V.

Các cơ sở có mức phát thải khí 
nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn 
CO2 tương đương trở lên

PHỤ LỤC I
DANH MỤC 
LĨNH VỰC 

PHẢI THỰC 
HIỆN KIỂM 

KÊ KHÍ NHÀ 
KÍNH

PHỤ LỤC II
DANH MỤC 
LĨNH VỰC 

THUỘC 
NGÀNH 
CÔNG 

THƯƠNG

PHỤ LỤC III
DANH MỤC 
LĨNH VỰC 

THUỘC 
NGÀNH GT-

VT

PHỤ LỤC IV
DANH MỤC 
LĨNH VỰC 

THUỘC 
NGÀNH XÂY 

DỰNG

PHỤ LỤC V
DANH MỤC 
LĨNH VỰC 

THUỘC 
NGÀNH TN-

MT
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Một số quy định pháp lý của Việt Nam

Trách nhiệm của cơ sở
Nội dung Nguồn Thời gian Gửi đến/quy 

định
Biểu mẫu

Khí 
nhà 
kính

Xây dựng, thực hiện các biện pháp 
giảm nhẹ phát thải KNK

Điều 13, khoản 4, 
mục a

Theo hướng dẫn 
của Bộ quản lí 
lĩnh vực

Cung cấp số liệu hoạt động, thông tin 
liên quan phục vụ kiểm kê KNK

Điều 11, khoản 4, 
mục a

Trước ngày 
31/03/2023

Tổ chức thực hiện KK KNK cấp cơ sở, 
xây dựng báo cáo KK KNK cho năm 
2024

Điều 11, khoản 4, 
mục b

Trước ngày 
31/03/2025

Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

Mẫu 6, 
phụ lục II

Xây dựng báo cáo giảm nhẹ phát thải 
KNK

Điều 10, khoản 3, 
mục a

Bộ TNMT Mẫu 2, 
phụ lục III

Hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm kê 
KNK

Điều 11, khoản 4, 
mục c

Trước ngày 
01/12/2025

Bộ TNMT

Xây dựng, phê duyệt kế hoạch giảm 
nhẹ phát thải KNK 2026-2030

Điều 13, khoản 4, 
mục b và khoản 5

Trước ngày 
31/12/2025

Bộ TNMT Mẫu 2, 
phụ lục IV
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Một số quy định pháp lý của Việt Nam

Trách nhiệm của cơ sở
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Tài liệu tham khảo

1. Khóa đào tạo: “Hành động vì khí hậu cho ngành thời trang” trên Atingi, GIZ, FABRIC Asia, Global Climate 

Action

2. Tài liệu đào tạo giảng viên (TOT) – Đào tạo hành động vì khí hậu cho ngành thời trang, GIZ, FABRIC Asia, 

Global Climate Action, South Pole.

3. Tài liệu GHG protocol: GHG Protocol- A Corporate Accounting and Reporting Standard

4. Tiềm năng làm nóng lên toàn cầu (GWP - Global Warming Potential) theo Báo cáo đánh giá lần thứ 5 (AR5) 

của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC). 

5. Tiềm năng làm nóng lên toàn cầu (GWP - Global Warming Potential) theo Báo cáo đánh giá lần thứ 6 (AR6) 

của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC). 

6. Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-dôn

7. Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ban hành ngày 18/01/2022: Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở 

phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

https://ghgprotocol.org/corporate-standard
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter07.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-06-2022-ND-CP-giam-nhe-phat-thai-khi-nha-kinh-va-bao-ve-tang-o-don-500104.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-01-2022-QD-TTg-co-so-phat-thai-khi-nha-kinh-phai-thuc-hien-kiem-ke-khi-nha-kinh-501161.aspx
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